UBND TINH PONG NAI CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

SO XAY DUNG Poc lap - Tu do - Hanh phic
S6: 100 /QP-SXD Pong Nai, ngay 04 thing 05 nam 2024
QUYET PINH

Veé viéc cap Chirng chi ning lue hoat dong xay dung
cho 08 to chirc dot 13/2024

GIAM POC SO XAY DUNG TINH PONG NAI

Can cir Ludt Xay dung sé 50/2014/QH13;

Can cir Nghi dinh s6 15/2021/ND-CP ngay 03/03/2021 ciia Chinh phii vé
quy dinh chi tiet mot so diéu vé quan ly dw an dau tu xdy dung,

Can cik Bién bén s6 92; 93; 94;95; 96, 97; 98; 99/BB-HDXCCCNL ngay
03/05/2024 cua Hoi dong xét cdp chimg chi nang liec hoat déng xdy dung vé
tong hop két qua danh gid nang luc hoat déng xdy dung;

Xét dé nghi ciia Truwcng phong Quan 1y chat heong xdy dung.

QUYET PINH:

Piéu 1. Cép chung chi nang lyc hoat dong xay dung cho 08 td chire theo
danh sach dinh kem.

Piéu 2. Quyét dinh nay c6 hiéu luc ké tir ngay ky.

Pi¢u 3. Cac Ong (Ba) Chanh Van phong So Xay dung, Truong Phong
QLCLXD, Chu tich Hoi ddng xét cAp Ching chi nang luc hoat dong xay dung
va céc to chire ¢6 tén trong danh sach duoc Cap ching chi ning lyc hoat dong
xay dung chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./. ]é’/

Noi nhén: KT. GIAM D()C
- Nhu dicu 3; PHO GIAM POC

- Ban Giam doc;

- Bo phan CNTT VPS (Pang tai trén Website
cua S¢ tai Muc CCNLHDXD);

- Luu: VT, QLCLXD. Kién

{))\K

SN E,uye'n Minh Hoang



DANH SACH CAP CHUNG CHI NANG LU'C HOAT PONG XAY DUNG
(Kem theo Quyét dinh so: 100 /OP-SXD ngay 04 / 05 /2024 cua So Xdy dung Pong Nai)

Ho va
S 6 tén
ST AR . A s A (Nguoi . Dia chi n . . Linh vue
T Tén to chirc DK‘KD/(A)D Noi cap Ngay cap dai Chire vu tru s& chinh Pién thoai Email va hang Chimg chi
thanh lap A : :
dién
PL)
buong BT
i S Ké . ) 750, Ap Ong - Thi cong cong tac xay dung cong trinh:
Cong ty Co hoach va Tran Tong Thanh, Xa Cay caosubinh + Dan dung: c6 k/cau dang nha - Hang III.
1 phan Cao su | 3700248731 PO 08/06/2010 Quyeét giam Truong 1i, 0274.3586038 duong@g + Nha Cong nghiép - Hang IIL
< Pau tu Binh 4 X A Tya . A AN . . .
Binh Duong Thang doc Huyén Bau mail.com + Ha tang k¥ thuat: Cap nudc, thoat nudce -
Duong \ B
Bang, Tinh Hang II1.
Binh Duong + Giao thong: Pudng bg - Hang II1.
- Thiét k&, thim tra thiét ké xay dung cong trinh:
+ Dan dung - Hang III.
) + Nhé Cong nghiép- Hang II1.
70/13 Khu pho - Tu van giam sat cong tac xay dung cong trinh:
Cone t S§ Ké CT. Pong A, + Dan dung - Hang III.
TNH}% )gé hoach va Hoang | Congty | Phuong Pong xdphuhoan + Cong nghiép - Hang IIL.
2 Y 3702860770 PR 16/03/2020 Van Kiém Hoa, Thanh 0981559579 gthinh@g | - Tu van giam sat lap dat thiét bi vao cong trinh -
dung Phu Pau tu Binh N . P .
Hoang Thinh Duong Béng Giam pho Di An, mail.com | Hang IIL
’ doc Tinh Binh - Thi cong cong tac xay dung cong trinh:
Duong + Dan dung - Hang III.
+ Nha Cong nghiép- Hang II1.
- Thi cong lap dat thiét bi vao cong trinh - Hang
I
- Khdo sat xdy dyng:
+ Dia chat cong trinh - Hang IIL.
S 25/33/15/9, - Tu van gidm s~at cong tac xay dung cong trinh:
R . . + Ha tang k¥ thudt - Hang III.
Cong ty A CT. duong Lé Van : s A A \ R
So Ké N N N + Giao thong: Puong bg, Cau dudng bd -
TNHH Tu hoach va Leé Cong ty Duyét, KP 9, congtytvxd Hane 11
3 van Pau Tu | 3603852472 \ 20/01/2022 Quang Kiém Phuong An 0919 679 927 | sala@gmai g A A
A Dau tu .. - . oa - Tu van quan ly du an dau tu xay dung cong
Xay dung X . Hai Gidm Binh, TP. Bién l.com e
Dong Nai 1 L trinh:
Sala doc Hoa, tinh + Dén dung - Cong nghiép- Ha tang k¥ thuat -
Pdng Nai ung g nghigp- Ha tang Ky thug

Hang III. .
+ Giao thong: Puong by, Cau duong b -
Hang II1.




Ho va
S6 tén - -
STT Tén 6 chirc | DKKD/QD | Noichp Ngay cdp (ﬁi‘im Chire vy truDs!; zll:;nh Dién thoai Email b :{l‘;"é‘l’]‘;flg hi
thanh 1ap <A : ¥
dién
PL)
Cong ty S0 Ké g 154 Pham Van +Thi song cong o xby dung con tnl
4 | TNHHCOo 1 313968504 | DO%hVA | 0080016 | Hoang CT. | Chieu, Phudng | 93973560y | info@nhatt |\ Cong nghiep - Hang I1.
dlqn lanh bau tu Hai HPTV 9, Quan Go amme.Com |- _pp; cong lép dat thiét bi vao cong trinh - Hang
Nhat Tam. TPHCM Vap, TPHCM I ’ ’ ’
- Thiét k&, thim tra thiét ké xay dung cong trinh:
+ Cong nghiép: Puong day &TBA (khong bao
gdm cac noi dung v& cong nghé thudce chuyén
Congty So Ké . 37/40, KP 8, P. _ | nganh dién) - Hang L.~ o
TNHH tu van hoach va Lé Gidm HS Nai. TP Lengoctin | - Tu van gidm sat cong tac xay dung cong trinh:
5 Xay dungva | 3603344278 P 06/01/2016 Ngoc ] A Tran 0396767167 0801@gm + Dén dung - Hang II.
. Pau tu f doc Bién Hoa, tinh . . i
Thuong mai Péne Nai Tin Péne Nai ail.com + Cong nghiép - Hang IIL.
Tin Phat & & - Tu vén gidm sat lap dat thiét bi vao cong trinh -
Hang II.
- Tu vin quéan 1y dv 4n dau tu xay dung cong
trinh:
+ Ha ting ky thuét - Hang IIL.
- Lap thiét ké Quy hoach xay dyng - Hang III.
- Khao sat xay dung:
+ Dia hinh - Hang I11.
+ Pia chét cong trinh - Hang I11.
- Thiét ké, thim tra thiét k& x4y dung cong trinh:
< + Dan dung - Hang II.
Congty S§ Ké ; CT. 18;9111206HDP;l;zng + Cong nghiép: Nha Cong nghiép- Hang II;
TNHH tu van hoach v Nguyén | HDBVT Phuong TéI;g tuvanhieuq | Duong day &TBA (khong bao gom cdc ndi dung
6 bau tu va 3603152791 Piu tu 03/03/2014 Van kiém Nhon Phii B 0908074489 ua2017@g | vé cong ngh¢ thudc chuyén nganh dién) - Hang
Dich vu Xay Luong Giam P mail.com | III
TPHCM £ TP Thu brrc, . R X \ o
dung 189 doc TPHCM + Giao thong: Cau, duong bo- Hang 111

+ Phuc vu NN&PTNT: Thiy loi, dé diéu -
Hang II1.
- Tu vAn gidm sat cong tac xdy dung cong trinh:
+ Cong nghiép- Hang II.
+ Giao thong: Cau - Hang III.
- Tu vén giam sét 1ap dat thiét bi (co - dién, cip -
thoat nudc) vao cong trinh - Hang II.




Ho va
S6 tén N .
STT Tén 6 chirc | DKKD/QD | Noichp Ngay cdp (ﬁi‘im Chire vy truDs!; zll:;nh Dién thoai Email b :{l‘;"é‘l’]‘;flg hi
thanh 1ap <A : ¥
dién
PL)
- Thiét k&, thim tra thiét ké xay dung cong trinh:
+ Dan dung - Hang III.
+ Nha Cong nghiép - Hang IIL
- Tu vAn giam sat cong tac xdy dung cong trinh:
+ Dan dung - Hang III.
+ Cong nghiép - Hang III.
+ Ha tang k¥ thuat - Hang IIL
+ Giao thong - Hang I1I.
S 124/60/30, - Tu vén giam sat 1ip dat thiét bi vao cong trinh -
S& Ké CT. | P2, Phuong _ | HanglIL
Cong ty hoach va Lé HDPTV Tré;g Dai xdhuythien | - Thi cong cong tac xay dung cong trinh:
7 TNHH Huy | 3602498934 b 18/05/2011 Hong kiém ) H 0918393571 phuc@gm + Dan dung - Hang III.
" , bau tu e Thanh pho . N . NP i . A
Thién Phuc Iy . Huy giam A Tin ail.com + Cong nghiép: Nha Cong nghi¢p, Puong day
Pong Nai % Bién Hoa, > S A Py , 2.
doc Tinh Pdng Nai &TBA, dién mat troi (khong bao gom céc noi
dung vé cong nghé thudc chuyén nganh dién) -
Hang III.
+ Ha tang k¥ thuat: Cép nudc, thoat nudc; xur
ly chat thai rén - Hang III.
+ Giao thong: Cu dudng bo, dudng bo- Hang
III.
+ Phyc vu NN&PTNT: Thiy loi, dé diéu -
Hang II1.
- Thi cong lp dat thiét bi vao cong trinh - Hang
111.
S6 21, duong
. So Ké . 25B, 4p X6m E- - Thi céng lip dat thiét bi (co- dién, cAp- thoat
Cong ty hoach va Hoang Giam Gbc, xi Long info@giah | nudc ) vao cong trinh:
8 TNHH Gia 3602661683 p 28/11/2011 Van i ’ N 02513.3547583 N ’
Hoang Phi J;Dau tu Ting doc An, huy‘e;n oangphu.c + Dar} duAng - Ha.nAg II.
Dong Nai Long Thanh, om + Nha Cong nghiép - Hang II.

Tinh Bdng Nai




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-03T15:28:39+0700
	Tỉnh Đồng Nai
	Đặng Thành Nam<namdt@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-03T16:48:14+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	Nguyễn Minh Hoàng<hoangnm@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-04T09:28:28+0700
	Tỉnh Đồng Nai
	Sở Xây dựng<sxd@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-04T09:28:34+0700
	Tỉnh Đồng Nai
	Sở Xây dựng<sxd@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-04T09:28:40+0700
	Tỉnh Đồng Nai
	Sở Xây dựng<sxd@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-04T09:28:57+0700
	Tỉnh Đồng Nai
	Sở Xây dựng<sxd@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-04T09:29:04+0700
	Tỉnh Đồng Nai
	Sở Xây dựng<sxd@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-04T09:29:10+0700
	Tỉnh Đồng Nai
	Sở Xây dựng<sxd@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-05-04T09:29:57+0700
	Tỉnh Đồng Nai
	Sở Xây dựng<sxd@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




